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TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ IoT VÀ XỬ LÝ ẢNH 
TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VẬT NUÔI  

Nguyễn Thái Học1, Phạm Văn Hùng2, Nguyễn Thị Duyên1,  
Lê Xuân Hải3*, Đặng Hữu Anh1, Bùi Quí Việt1,  

Tóm tắt: Ngành chăn nuôi Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp, nó có thể chiếm tỷ trọng cao (tới 35% trong năm 2016) tổng sản phẩm 
quốc nội mà ngành nông nghiệp đạt được. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam 
đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi. Để giảm thiểu nguy 
cơ dịch bệnh và phát hiện sớm các triệu chứng nhiễm bệnh, kịp thời đưa ra biện 
pháp điều trị cho vật nuôi, các nước có nền chăn nuôi phát triển như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Hà Lan, Bỉ, Hoa Kỳ,… đã đang ứng dụng nhiều công nghệ thông minh và 
hiệu quả (như công nghệ y sinh, công nghệ Internet vạn vật (IoT), công nghệ xử lý 
ảnh) vào các quá trình chăm sóc, giám sát vật nuôi. Trong giới hạn bài viết này, 
chúng tôi phân tích một số thành tựu cơ bản trong việc việc ứng dụng công nghệ xử 
lý ảnh và IoT trong việc tự động giám sát điều khiển các quá trình chăn nuôi gia súc 
gia cầm. Chúng tôi cũng đưa ra những phân tích việc ứng dụng công nghệ xử lý ảnh 
dựa trên ảnh thân nhiệt vật nuôi để giám sát sức khỏe với những ưu nhược điểm của 
từng phương pháp cụ thể. 

Từ khóa: Trang trại thông minh; IoT trong nông nghiệp; Công nghệ xử lý ảnh ; Camera đo thân nhiệt. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mạng lưới Vạn vật kết nối Internet (tiếng Anh: Internet of Things, viết tắt IoT) là một 
liên mạng, trong đó, các thiết bị: có thể là một con người với một vài bộ phận cơ thể được 
cấy ghép từ các thiết bị nhân tạo, có thể là con vật nuôi với các vòng đeo có tích hợp các 
bộ đo và truyền các thông số sinh hóa, hoặc có thể là bất kỳ đối tượng nào đó có khả năng 
kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu. Chính 
vì lẽ, đó IoT đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như trong sản xuất 
công nghiệp [1, 2], trong chăm sóc y tế [3, 4], trong quân sự, an ninh [5, 6] và đặc biệt 
trong sản xuất nông nghiệp [7-9].  

Trong bối cảnh thế giới hiện tại, với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều công nghệ mới 
(như công nghệ y sinh, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới,…) đã và đang tiếp 
sức cho IoT ngày một lớn mạnh, giúp IoT có thể tự động theo dõi các chỉ số sinh hóa trên 
cơ thể vật nuôi từ xa một cách chính xác. Từ đó giúp cho việc thông minh hóa các quá 
trình chăm sóc, chuẩn đoán từ xa tình trạng sức khỏe vật nuôi. Với những lợi ích này, việc 
ứng dụng công nghệ IoT, kết hợp công nghệ xử lý ảnh trong chăm sóc, giám sát vật nuôi 
đang là một nhu cầu tất yếu góp phần ứng dụng cuộc cách mạng 4.0 trong sản xuất nông 
nghiệp. Liên tục giám sát tình trạng sức khỏe vật nuôi, kịp thời chuẩn đoán, phát hiện sớm 
bệnh dịch sẽ góp phần xây dựng một chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững, cung cấp ra thị 
trường nhiều nông sản như thịt, trứng sữa, có giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt giúp quản 
lý, minh bạch hóa nguồn gốc xuất xứ nông sản. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ 
cung cấp, phân tích việc ứng dụng một số công nghệ mới vào việc tự động hóa các quá 
trình chăm sóc vật nuôi ở các nước có kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Từ đó 
xây dựng một số giải pháp hiệu quả áp dụng cho ngành chăn nuôi ở Việt Nam. 

2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT TRONG CHĂM SÓC GIA SÚC GIA CẦM 

Trong chăn nuôi, với việc tích hợp các hệ thống xử lý thông tin từ xa [4], IoT cũng đã 
chứng tỏ được việc giúp tăng hiệu quả cho các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Chẳng 
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[22] Xây dựng, phát triển mô hình trang trại thông minh 

[23] Phát triển thiết bị cảm biến để phát hiện hormone sinh dục progesterone  

[24] 
Tự động phát hiện và nhận biết các bệnh suy yếu mạn tính trên lợn sử dụng 
dữ liệu âm thanh trong các hệ thống giám sát âm thanh vật nuôi 

[25] 
Tự động phát hiện hiện tượng động dục trên bò bằng hệ thống giám sát âm 
thanh  

[26] 
Phát triển hệ thống không dây để phát hiện sớm trạng thai ở bò bằng việc 
đo sự thay đổi nhiệt độ thân nhiệt của vật nuôi 

[27] 
Phát hiện và phân loại độ stress trên gà đẻ bằng hệ thống phân tích âm 
thanh 

[28] 
Phát triển hệ thống phân tính tiếng kêu của lợn nhằm phát hiện các trạng 
thái bất thường của sức khỏe vật nuôi 

[29] Phát triển cảm biến không dây để phát hiện hiện tượng động dục trên bò 

[30] Ước lượng trọng lượng của lợn nuôi bằng thiết bị thị giác 

Việc ứng dụng công nghệ thông minh trong các quá trình chăm sóc gia súc, gia cầm đã 
thể hiện được những ưu thế vượt trội so với các phương pháp chăn nuôi truyền thống.  

Ở Việt Nam, việc áp dụng hệ thống thông minh trong các quá trình chăm sóc gia súc, 
gia cầm đã xuất hiện rải rác ở một số tập đoàn sản xuất nông nghiệp lớn như Vinamilk, TH 
true milk, Vineco,...  

Như TH true milk đã đầu tư, nhập toàn bộ hệ thống điều phối chế độ dinh dưỡng 
(Afimilk), hệ thống quản lý đàn bò (Afikim, Afitag) từ Israel. Đặc biệt Afitag bao gồm các 
chip điện tử gắn ở chân cho phép hệ thống có thể thu thập nhiều dữ liệu liên quan đến tình 
trạng sức khỏe của mỗi cá thể bò, giúp cho việc phát hiện sớm nhiều biểu hiện lâm sàng 
khi mỗi cá thể bị nhiễm bệnh nhất là bệnh viêm vú.  

Tuy nhiên, để ứng dụng những mô hình hiện đại này vào điều kiện Việt Nam đang gặp 
một số trở ngại đáng kể. Như mô hình chăm nuôi gia súc gia cầm ở nhiều trang trại còn 
nhỏ lẻ. Thiếu hoặc điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng được các quá trình thông minh hóa của 
hệ thống. Đặc biệt trở ngại lớn nhất mà các mô hình thông minh này chưa phát triển rộng 
rãi ở Việt Nam đó là kinh phí đầu tư, duy trì hệ thống lớn. Tiêu hao nhiều năng lượng, hệ 
thống cần đội ngũ quản lý vận hành có trình độ cao. Trong khi nông sản của hệ thống 
thông minh có giá chênh lệch không lớn so với các hệ thống truyền thống có chất lượng 
không cao. Do đó kéo dài thời gian thu hồi vốn của các hệ thống thông minh này.  

Để thúc đẩy mô hình trang trại thông minh, nhà nước cần đưa ra thể chế, chính sách 
phù hợp. Hỗ trợ vốn cũng như thúc đẩy quá trình mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản 
trong và ngoài nước. 

3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH TRONG PHÁT HIỆN SỚM  
NHỮNG TRIỆU TRỨNG BẤT THƯỜNG TRÊN CƠ THỂ VẬT NUÔI 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO THÂN NHIỆT   

Tự động hóa quá trình đo các thông số sinh lý trên cơ thể vật nuôi đã trở nên rất quan 
trọng cho các nghiên cứu lâm sàng trên vật nuôi đó, đồng thời kết quả đo đạc cũng giúp 
cho người chăn nuôi biết chính xác và kịp thời tình trạng sức khỏe vật nuôi để kịp thời  
đưa ra các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh. Trong các thông số sinh lý, sinh hóa đo được 
trên cơ thể thì thân nhiệt vật nuôi tưởng trừng rất dễ đo được. Tuy nhiên trên thực tế, khi 
đo thân nhiệt ở một số động vật hung dữ hay động vật được che phủ bởi phần lớn lớp sừng 
dày, thì quá trình đo sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Để đo được thân nhiệt vật nuôi chúng 
ta thường có 2 giải pháp là (1) đo bằng phương pháp trực tiếp tức là đưa thiết bị đo tiếp 



 
 
 
 
 
Thông tin khoa học công nghệ  

 

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 66, 4 - 2020                                            229

xúc với bộ phận cơ thể vật nuôi, và (2) đo bằng phương pháp đo không tiếp xúc thông qua 
sử dụng cảm biến đo nhiệt từ xa qua bức xạ nhiệt. Ngoài ra, tùy thuộc vào loài vật nuôi, vị 
trí cần đo, giải nhiệt độ cần đo, và độ chính xác phép đo mà chúng ta có thể chọn loại cảm 
biến như cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt hay cảm biến nhiệt loại bức xạ sao cho phù hợp. 
Trong phần này chúng tôi sẽ phân tích ưu nhược điểm của từng phương pháp đo, ở từng 
loại cảm biến nhiệt được sử dụng trong các nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT và công 
nghệ xử lý ảnh vào các quá trình chăn nuôi gia súc gia cầm. 

3.1. Cơ chế sinh nhiệt trên cơ thể vật nuôi 

Thân nhiệt phản ánh rất nhiều đặc tính sinh lý, sinh hóa của cơ thể vật nuôi (như dinh 
dưỡng cơ thể, vật nuôi no hay đói, mức độ hoạt động (chạy, nhảy,…), vật nuôi có bị kích 
động không, hay đơn giản vật nuôi có bị stress hay không). Mỗi khi các đặc tính sinh lý, 
sinh hóa trên thay đổi, cũng làm nhiệt độ thân nhiệt của vật nuôi biến đổi. Vậy, cơ chế sinh 
nhiệt trên cơ thể sống hoạt động như thế nào? Khi nắm được bản chất của việc sinh nhiệt 
trên cơ thể sống ở các loài khác nhau, hay đơn giản ở các vị trí khác nhau trên cơ thể sẽ 
giúp chúng ta tạo ra những bộ đo thân nhiệt phù hợp, có độ chính xác cao. 

Theo nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, thân nhiệt ở một số loại động vật có vú hay 
gia cầm biến đổi trong hai quá trình chính sau: (1) Thân nhiệt sẽ thay đổi rất lớn tùy thuộc 
vào sự hoạt động của một số bộ phận chính trên cơ thể như não, tim, gan thận,… Trong 
đó, khi hoạt động bình thường, các bộ phận chính của cơ thể này có thể sinh ra lên đến 
60% lượng nhiệt của toàn cơ thể; (2) Quá trình biến đổi thân nhiệt thứ hai đó là kết quả 
của quá trình bù trừ giữa sự sinh nhiệt bởi  hoạt động của các múi cơ trên cơ thể và sự mất 
nhiệt ở các bộ phận cơ thể khác. Ở đây có thể dễ dàng thấy, thông qua dòng máu lưu 
thông, nhiệt độ cơ thể sẽ mất đi thông qua dẫn, bức xạ, đối lưu hay bay hơi thông qua các 
vết thương. Do đó, thân nhiệt sẽ biến đổi rất lớn phụ thuộc vào các thông số sinh lý, sinh 
hóa bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường sống tác động lên cơ thể đó. Dựa vào 
nguyên lý này thì một số bộ phận gây tổn hao nhiệt nhiều nhất trên cơ thể gia súc gia cầm 
có thể kể như là mũi, tai, da, chân, lớp vảy, …[43].  

Ngoài ra, các trạng thái đặc biệt của cơ thể như trong quá trình động dục, mang thai, 
hay thời gian tuần đầu sau đẻ cũng làm tăng thân nhiệt rõ rệt [44]. Thân nhiệt vật nuôi 
cũng có thể biến đổi rõ rệt do các quá trình hô hấp, tiêu hóa [45] hay loại và cường độ vận 
động [46] của chúng. Theo kết quả nghiên cứu [47, 48], khi bị nhiễm bệnh hoặc bị thương, 
cơ thể vật nuôi thường có thân nhiệt cao và có thể xuất hiện một số đốm, vệt hoặc đám đỏ 
bất thường trên cơ thể. Ví dụ như những bệnh đỏ ở lợn gồm Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, 
Phó thương hàn lợn và Đóng dấu lợn.  

3.2. Vị trí đo thân nhiệt 

Như chúng ta đã biết, thân nhiệt sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe của vật nuôi. Ngoài ra 
nó còn thể hiện tình trạng tâm lý (bị stress, hoảng loạn,…) hay cường độ vận động của vật 
nuôi. Câu hỏi đặt ra là  ta cần đo thân nhiệt thông qua nhiệt độ của các bộ phận phía sâu 
trong cơ thể (gọi là nhiệt độ lõi) như tim, gan, não,…, hay là phần lớp cơ giữa nội tạng và 
bề mặt da phía ngoài thể (gọi là nhiệt độ lớp trung gian), hay chỉ là phần da trên bề mặt cơ 
thể thể (gọi là nhiệt độ bề mặt)? Mỗi bộ phận cơ thể sẽ thể hiện một nhiệt độ nhất định. 
Vậy, để thăm khám cho từng bộ phận của cơ thể thì việc xác định vị trí đo thân nhiệt cũng 
cần xác định chính xác. Trong nghiên cứu [49] chứng minh rằng, để đáp ứng với nhiệt độ 
nóng ngoài môi trường, mách máu của động vật sẽ bị giãn ra tạo ra sự cân bằng giữa nhiệt 
độ lõi với nhiệt độ bề mặt trên cơ thể vật nuôi. Như vậy, vị trí đo thân nhiệt có thể đưa ra 
làm ba phần: 

a. Đo nhiệt độ lõi thông qua các loại cảm biến có thể đo được nhiệt độ của các bộ phận 
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sâu bên trong cơ thể như tim, gan, não, hệ thống nội tiết. 

b. Đo nhiệt độ lớp trung gian thông qua các cảm biến có thể đo được nhiệt độ của các 
bộ phận sâu phía trong lớp da với khoảng cách nhất định. Trong trường hợp này ta có thể 
cấy ghép các thiết bị đo nhiệt sâu hơn bề mặt da 2 cm là có thể đo được nhiệt độ lớp trung 
gian này. 

c. Đo nhiệt độ bề mặt thông qua các cảm biến có thể đo được nhiệt độ bề mặt da cơ thể. 
Trong trường hợp này ta có thể cài đặt thiết bị ngoài da hoặc cấy ghép với độ sâu không 
quá 1 cm so với bề mặt da cơ thể. 

3.3. Phương pháp đo thân nhiệt 

Như trình bày ở trên, để đo thân nhiệt cơ thể vật nuôi, thông thường, chúng ta có hai 
cách đó là đo bằng phương pháp đo tiếp xúc trực tiếp và phương pháp đo không tiếp. Mỗi 
phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Trong mục này chúng tôi sẽ 
cung cấp cái nhìn tổng quan về hai phương pháp nói trên. 

3.3.1. Đo thân nhiệt vật nuôi bằng phương pháp đo tiếp xúc 

Đây là phương pháp đo nhiệt độ khi mà thiết bị đo (phần tử nhạy của cảm biến) tiếp 
xúc trực tiếp với bộ phận cơ thể vật nuôi. Ví dụ để đo thân nhiệt chúng ta thường kẹp cảm 
biến nhiệt trực tiếp vào tai, phía dưới cánh, đút vào lỗ hậu môn, hay cấy ghép trực tiếp 
thiết bị đo vào cơ thể vật nuôi. 

Ưu điểm: Phương pháp đo này thường cho kết quả nhanh, chính xác hơn so với 
phương pháp đo không tiếp xúc do hạn chế được các nhiễu tác động lên quá trình đo. 
Ngoài ra sau khi cấy ghép lên cơ thể và thả vật nuôi ra ngoài môi trường ta vẫn thu được 
tín hiệu từ thiết bị đo, giúp cho việc nghiên cứu các thuộc tính, thói quen hay khả năng vận 
động của vật nuôi. 

Nhược điểm: Để cấy ghép lên cơ thể vật nuôi thì kích thước của thiết bị đo phải đủ nhỏ 
trong khi nguồn nuôi phải đủ dung lượng để duy trì hoạt động của thiết bị trong một 
khoảng thời gian đủ dài. Do đó, vật nguồn cung cấp cho các thiết bị này cần được chọn lọc 
sao cho hệ thống hoạt động hiệu quả. Hơn nữa khi cấy ghép lên cơ thể sống, sau một thời 
gian cơ thể có thể sẽ đào thải thiết bị ra ngoài hoặc không thì có thể gây tổn thương lên vị 
trí cấy ghép đó. Một trở ngại rất lớn của phương pháp này, đó là, cần phải tác động trực 
tiếp lên cơ thể vật nuôi gây kích động, tạo ra hoảng loạn thậm trí hiện tượng xốc xuất hiện 
ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng, phát triển của vật nuôi. 

3.3.2. Đo thân nhiệt vật nuôi bằng phương pháp đo không tiếp xúc 

Đây là phương pháp dùng thiết bị đo từ xa sự thay đổi thân nhiệt. Tức là thiết bị đo 
không tiếp xúc trực tiếp lên cơ thể vật nuôi. Theo nguyên lý thì khi một vật có nhiệt độ 
thay đổi làm cho các tia bức xạ hồng ngoại phát ra từ vật đó thay đổi. Do dó các cảm biến 
có thể đo từ xạ sự tán xạ các nguồn tia này mà có thể biết được thân nhiệt của vật nuôi. 
Thông thường phương pháp này dùng các cảm biến hồng ngoại, phát hiện các tia bức xạ, 
hay đơn giản là các camera nhiệt để xác định từ xa thân nhiệt vật nuôi. 

Ưu điểm: Do không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể vật nuôi nên không gây kích động lên 
vật nuôi, giảm ảnh hưởng xấu đến vật nuôi. Ngoài ra do không tiếp xúc nên thiết bị đo có 
thể có kích thước đủ to, dung lượng bộ nhớ đủ lớn, và nguồn cung cấp phù hợp cho các hệ 
thống theo dõi từ xa và lâu dài hiện tượng biến đổi thân nhiệt của vật nuôi. 

Nhược điểm: Khi vật nuôi dịch chuyển ra khoảng cách ra xa vị trí đặt thiết bị đo sẽ 
làm độ chính xác của phép đo giảm mạnh do các tác động nhiễu của môi trường. Ngoài ra 
độ chính xác của phép đo  sẽ giảm khi vật nuôi dịch chuyển trong vùng có nhiều nguồn 
phát nhiệt khác. 
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Trong bảng 2, thể hiện một số nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT và công nghệ xử lý 
ảnh trong việc tự động đo thân nhiệt vật nuôi để phục vụ các bài toán thông minh hóa các 
quá trình trong chăn nuôi. 

Bảng 2. Một số nghiên cứu việc tự động đo thân nhiệt vật nuôi. 
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[58] Bò 
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Sử dụng camera nhiệt hồng ngoại để giám sát 
thân nhiệt của bò ở các trang trại thông minh 

[59] Bò 
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Cấy thiết bị đo dưới gia vật nuôi để đo thân 
nhiệt 
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Sử dụng camera nhiệt hồng ngoại để phát hiện 
bệnh hô hấp ở bò 
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4. KẾT LUẬN  

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong chăn 
nuôi nói riêng đã và đang là một xu thế tất yếu của rất nhiều nền nông nghiệp tiên tiến trên 
thế giới. Bởi chỉ có những nền nông nghiệp thông minh với các thiết bị làm việc chính xác 
sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra nhiều loại nông sản đáp ứng được các yêu cầu 
khắt khe của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngành chăn nuôi và thú y Việt Nam cần 
chủ động, sáng tạo phát huy tiềm năng vốn có của mình đồng thời tiếp nhận có chọn lọc 
các công nghệ hiện đại sao cho phù hợp với các điều kiện sản xuất trong nước. Rất nhiều 
dịch bệnh đang xảy ra trên vật nuôi tại Việt Nam đòi hỏi người chăn nuôi quan tâm kỹ hơn 
đến sức khỏe đàn vật nuôi. Việc ứng dụng công nghệ cao trong đánh giá, chẩn đoán và 
kiểm soát bệnh vật nuôi nên được nghiên cứu và áp dụng trong tương lai gần bởi sự cần 
thiết của nó và sự thuận lợi về mặt nền tảng công nghệ thông tin cao mà Việt Nam đang sở 
hữu. Trước mắt, công nghệ IoT hoàn toàn có thể áp dụng được trong việc xác định thân 
nhiệt của vật nuôi, nhằm phân loại vật nuôi bị stress hay bị sốt và cần đưa đến giải pháp 
cách ly để điều trị. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả cảm ơn sự tài trợ về kinh phí của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
trong khuôn khổ để tại trọng điểm cấp học viện năm 2020. 
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ABSTRACT 

A SURVEY ON INTERNET OF THINGS, IMAGE PROCESSING APPLICATIONS 
AND CHALLENGES FOR ANIMAL HEALTH MANAGEMENT 

 The livestock sector in Vietnam plays an important role in agriculture, which 
accounts for 35 percent of the total gross domestic product of the agricultural 
sector in 2016. Unfortunately, the Vietnamese livestock industry is facing many 
animal disease outbreaks. In order to reduce the impact of disease and early catch 
the signs of illness in animals, some developed countries (e.g., Japan, South Korea, 
Netherlands, Belgium, USA) have used various emerging technologies such as 
Biosensors, Internet of Things (IoT), Image processing, for livestock monitoring. 
This review paper presents a review of recent advances in livestock monitoring. A 
comprehensive tabular overview of different approaches in monitoring animal 
health using thermal imaging cameras is presented with key issues. Although having 
significant benefits in livestock monitoring, this area has still some challenges 
which are investigated in this paper. 

Keywords: Smart farming; IoT applications in agriculture; Image processing; Thermal imaging camera. 
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